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QUYẾT ĐỊNH
Quy định về Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh
____________
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số  150/2016/NĐ-CP  ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về Cở sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh,

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định nguyên tắc, yêu cầu, quy chế quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hiệp hội, doanh nghiệp trong việc quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức, cá nhân, hiệp hội, doanh nghiệp có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Quy định kinh doanh là toàn bộ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, bao gồm các quy định về thủ tục hành chính; yêu cầu điều kiện; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và sản xuất, lưu thông trong nước; chế độ báo cáo; yêu cầu kế toán, kiểm toán; các quy định cấm trong hoạt động kinh doanh và các quy định khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh trong các văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh do cơ quan nhà nước ban hành hoặc cơ quan, tổ chức được ủy quyền ban hành.
2. Cơ sở dữ liệu quy định kinh doanh là tập hợp các thông tin, dữ liệu về quy định kinh doanh hiện hành, quy định kinh doanh dự kiến ban hành, quy định kinh doanh hết hiệu lực, quy định cấm trong hoạt động kinh doanh và các quy định khác liên quan đến hoạt động kinh doanh; được xây dựng, cập nhật, duy trì để quản lý, khai thác và sử dụng thông qua các phương tiện điện tử. 
3. Cổng tham vấn quy định kinh doanh là cổng tập trung, duy nhất chứa đựng các thông tin, dữ liệu về quy định kinh doanh để tham vấn các cá nhân, tổ chức về những phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh hiện hành, các quy định kinh doanh dự kiến ban hành, những vướng mắc, khó khăn do quy định tạo ra, những sáng kiến, đề xuất cải cách quy định của các tổ chức, cá nhân, hiệp hội, doanh nghiệp và kết quả xử lý, phản hồi của các bộ, cơ quan đối với đề xuất của các tổ chức, cá nhân, hiệp hội, doanh nghiệp.
Điều 4. Yêu cầu đối với Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh
a) Thống kê, cập nhật, rà soát, tính chi phí tuân thủ của từng quy định kinh doanh theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các bộ, cơ quan.

b) Lưu trữ, quản lý và hiển thị quy định kinh doanh theo nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm.

c) Theo dõi, quản lý việc cập nhật theo thời gian thực đối với các quy định kinh doanh của thuộc phạm vi, chức năng quản lý của từng bộ, cơ quan.
d) Giám sát, đánh giá quá trình cải cách quy định kinh doanh tại từng bộ, cơ quan quản lý nhà nước dựa trên dữ liệu và theo thời gian thực.

đ) Sử dụng nền tảng định danh và xác thực người dùng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Phân quyền quản lý cho các bộ, cơ quan để chủ động cấp tài khoản đến từng công chức, người sử dụng của từng bộ, cơ quan; quản lý các danh mục dữ liệu dùng chung và quản lý quy định kinh doanh theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của từng bộ, cơ quan.
e) Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các bộ, ngành; kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, Công báo điện tử và các cơ sở dữ liệu khác có liên quan. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thực hiện thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia.
g) Quản lý các quy định kinh doanh theo vòng đời của doanh nghiệp; cá nhân hoá dữ liệu người dùng, gợi ý, hiển thị các quy định kinh doanh, các văn bản quy định quy định kinh doanh.
h) Cho phép tạo lập và hình thành các biểu mẫu báo cáo theo nhiều tiêu chí, phục vụ công tác quản lý của từng bộ, cơ quan và của Văn phòng Chính phủ.

h) Hỗ trợ các tiện ích hỗ trợ người dùng trong quá trình khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quy định kinh doanh như tính năng hỏi - đáp; trả lời, nhắn tin tự động; các chức năng thông báo, cảnh báo; quản lý lịch sử truy cập, tìm kiếm và các chức năng khác theo nhu cầu của người sử dụng.

i) Ứng dụng các công nghệ hiện đại (Dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo...) trong quản lý, xử lý, phân tích dữ liệu, tự động xác định các quy định có nội dung trùng lặp, các quy định chồng chéo, đề xuất các phương án điều chỉnh cho phù hợp.

k) Tạo sự tương tác hai chiều giữa cá nhân, tổ chức với các cơ quan quản lý nhà nước về những quy định kinh doanh hiện hành, dự kiến ban hành trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh do các cơ quan quản lý nhà nước cập nhật và gửi lấy ý kiến cá nhân, tổ chức.

l) Cung cấp thông tin, dữ liệu về những sáng kiến, đề xuất trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành; các phản hồi từ phía cơ quan nhà nước đối với ý kiến của hiệp hội, doanh nghiệp, người dân.

m) Công khai kết quả lấy ý kiến về quy định kinh doanh dự kiến ban hành trong các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh; kết quả đánh giá của cá nhân, tổ chức về nội dung phản hồi của cơ quan quản lý nhà nước, người có thẩm quyền đối với những vấn đề đã lấy ý kiến.  

Điều 5. Nguyên tắc quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.

1. Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh được quản lý tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương.

2. Tất cả các quy định kinh doanh thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước phải được cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.
3. Thông tin, dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh phải được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn thông tin, lưu trữ lâu dài. 

4. Bảo đảm quyền của tổ chức, cá nhân được truy nhập kịp thời, đầy đủ và sử dụng thông tin đúng mục đích trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.

5. Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh được xây dựng phù hợp với kiến trúc hệ thống thông tin quốc gia, đáp ứng chuẩn về cơ sở dữ liệu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin.

Điều 6. Chức năng của Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh


1. Cung cấp thông tin chính thống về toàn bộ các quy định kinh doanh hiện hành, quy định kinh doanh dự kiến ban hành liên quan đến hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, ngành, cơ quan.

2. Cho phép các tổ chức, cá nhân, các cơ quan quản lý nhà nước, người có thẩm quyền theo dõi, đánh giá được sự thay đổi, biến động của các quy định tại từng bộ, ngành, cơ quan quản lý.

3. Hướng dẫn việc tìm hiểu, tra cứu thông tin dữ liệu về các quy định theo chủ đề các tổ chức, cá nhân quan tâm.

4. Cập nhật và hiển thị trực quan các quy định kinh doanh theo thời gian thực.


5. Cung cấp công cụ rà soát, tính chi phí tuân thủ, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh hiện hành.


6. Cập nhật quy định kinh doanh dự kiến ban hành trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, công khai để tham vấn hiệp hội, doanh nghiệp trên Cổng tham vấn quy định kinh doanh.

7. Cập nhật phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để theo dõi quá trình thực thi.


8. Cung cấp công cụ tự động đánh giá, xếp hạng các bộ, ngành, cơ quan về việc cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, công khai kết quả trên Cổng tham vấn quy định kinh doanh.



9. Cung cấp các biểu mẫu báo cáo – thống kê theo nhiều điều kiện, tiêu chí khác nhau đối với từng đối tượng tham gia vào hệ thống, hỗ trợ so sánh các số liệu tổng hợp theo khung thời gian, theo kỳ, theo bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước; hiển thị thông tin, trực quan hoá số liệu tổng hợp phục vụ yêu cầu theo dõi, quản lý của từng đối tượng.


10. Quản lý các quy định hiện hành, quy định dự kiến ban hành, quy định mới ban hành, quy định hết hiệu lực; quản lý phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


11. Tạo kênh thông tin tương tác hai chiều giữa cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức có liên quan về các quy định hiện hành, quy định dự kiến ban hành và phương án cải cách, cắt giảm đơn giản hóa quy định kinh doanh


12. Cấp tài khoản cho cá nhân, tổ chức phục vụ tham vấn, gửi vướng mắc, khó khăn và đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện quy định pháp luật.

13. Thông tin cho các bên về ý kiến tham vấn, ý kiến tiếp thu, giải trình và quan điểm của cá nhân, tổ chức về các quy định.


14. Lưu trữ các thông tin tham vấn giữa các bên phục vụ tra cứu, đối chiếu.

15. Cung cấp công cụ đánh giá chất lượng ý kiến tiếp thu, giải trình và phương án đề xuất của các bộ, cơ quan.
Chương II
ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ TÀI KHOẢN, DANH MỤC DỮ LIỆU DÙNG CHUNG, THÔNG TIN, DỮ LIỆU TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ CỔNG THAM VẤN QUY ĐỊNH KINH DOANH

Điều 7. Đăng ký, xác thực tài khoản 
Tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản, sử dụng hình thức xác thực định danh theo quy định tại Điều 9, Điều 10 của Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia để đăng nhập Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh.
Điều 8. Đăng nhập tài khoản 


1. Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh thực hiện kết nối, tích hợp đăng nhập một lần với Cổng Dịch vụ công quốc gia, cho phép tổ chức, cá nhân được lựa chọn hình thức đăng nhập bằng tài khoản của Cổng Dịch vụ công quốc gia khi đăng nhập vào Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.

2. Việc đăng nhập thực hiện thông qua các phương thức quy định tại Điều 11 của Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau khi tổ chức, cá nhân đăng nhập và xác thực thành công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh không yêu cầu tổ chức, cá nhân đăng nhập, xác thực lại. 

Điều 9. Quản lý các vấn đề liên quan đến tài khoản và phân quyền tài khoản người dùng 

1. Tài khoản đã đăng ký quy định tại Điều 11 của Quyết định này được quản lý theo quy định tại Điều 13 của Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia.
2. Văn phòng Chính phủ thực hiện phân quyền cho quản trị cấp bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan để sử dụng, khai thác hệ thống.

3. Quản trị cấp bộ sẽ thực hiện phân quyền và quản lý người dùng trong cấp bộ, cơ quan của mình. Quản trị cấp bộ là đầu mối của bộ, cơ quan sẽ sử dụng tài khoản VNConnect để đăng nhập vào hệ thống và  thực hiện các công việc quản lý người dùng.
Điều 10. Quản lý danh mục dữ liệu dùng chung 

1. Các danh mục dùng chung của Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh được kết nối, chia sẻ với Cổng Dịch vụ công quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, cơ quan bao gồm: 

a) Danh mục cơ quan 
b) Danh mục lĩnh vực, ngành nghề

c) Danh mục sản phẩm, hàng hóa

d) Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn
e) Danh mục hiệp hội
f) Danh mục doanh nghiệp
g) Danh mục chuyên gia
h) Các danh mục khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ

2. Danh mục dữ liệu dùng chung được cập nhật ngay khi văn bản quy định hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền có hiệu lực, riêng danh mục sản phẩm, hàng hóa và danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn cập nhật và đăng tải trước 10 ngày kể từ thời điểm văn bản quy định sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn, quy chuẩn có hiệu  lực, trừ trường hợp văn bản quy định có hiệu lực ngay thì cập nhật và đăng tải ngay khi văn bản quy định có hiệu lực pháp luật.
Điều 11. Thông tin, dữ liệu được cung cấp trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh
1. Thông tin về quy định kinh doanh bao gồm: thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ  thuật; chế độ báo cáo; thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định cấm trong hoạt động kinh doanh và các quy định khác liên quan đến hoạt động kinh doanh.

2. Thông tin về các quy định kinh doanh hiện hành trong các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực thi hành.

3. Thông tin về các quy định dự kiến ban hành trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

4. Thông tin về các quy định kinh doanh mới ban hành tại các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực thi hành trong vòng một năm kể từ ngày ban hành.

5. Thông tin về các quy định kinh doanh hết hiệu lực thi hành trong các văn bản quy phạm pháp luật.

5. Thông tin về các quy định cấm trong hoạt động kinh doanh trong các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực thi hành.

6. Các quy định kinh doanh hiện hành trong các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực thi hành được sắp xếp, tìm kiếm theo các sự kiện trong vòng đời của doanh nghiệp gồm: khởi sự kinh doanh; tài chính doanh nghiệp; thương mại, quảng cáo; sở hữu trí tuệ, đăng ký tài sản; đấu thầu, mua sắm công; giải quyết tranh chấp hợp đồng; lao động và bảo hiểm xã hội; đất đai, xây dựng; xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua biên giới; thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; tái cấu trúc doanh nghiệp; tạm dừng, chấm dứt hoạt động.

7. Thông tin tham vấn của cơ quan quản lý nhà nước về quy định kinh doanh bao gồm: tham vấn về phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh và tham vấn về quy định kinh doanh dự kiến ban hành trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

8. Thông tin về vướng mắc, đề xuất của các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về quy định kinh doanh trong quá trình thực hiện.

9. Thông tin về việc tiếp nhận, phản hồi của các cơ quan quản lý nhà nước đối với vướng mắc, đề xuất của các hiệp hội, doanh nghiệp về quy định kinh doanh.

10. Thông tin về không gian quy định kinh doanh là biểu đồ trực quan hóa các quy định kinh doanh hiện hành thể hiện số quy định, gánh nặng chi phí tuân thủ của quy định kinh doanh hiện hành thuộc phạm vi quản lý của từng bộ, ngành, cơ quan, trong từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

11. Thông tin xếp hạng, đánh giá tình hình, kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh tại các bộ, ngành, cơ quan.

12. Thông tin hướng dẫn sử dụng, hỏi đáp thực hiện quy định kinh doanh.

13. Thông tin điều khoản sử dụng Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.

14. Các thông tin khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 12. Giá trị pháp lý của các thông tin, dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.


1. Thông tin, dữ liệu về quy định kinh doanh được công khai trên Cơ sở dữ liệu quy định kinh doanh (trừ quy định kinh doanh dự kiến ban hành) có giá trị pháp lý và được bảo đảm thi hành. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc chính phủ chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác và tính kịp thời của thông tin, dữ liệu các quy định thuộc phạm vi chức năng quản lý được cập nhật, đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quy định kinh doanh.

2. Các thông tin, dữ liệu do các nhân, tổ chức cung cấp trên Cổng tham vấn quy định kinh doanh có giá trị như văn bản giấy và được các bộ, cơ quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình. 

3. Thông tin, dữ liệu do bộ, cơ quan, Văn phòng chính phủ phản hồi được đăng tải công khai trên Cổng tham vấn quy định kinh doanh có giá trị như văn bản giấy.

Điều 13. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh

1. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu được cung cấp trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh phù hợp với mức độ an toàn theo hình thức xác thực khi đăng nhập.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung thông tin do tổ chức, cá nhân gửi, đăng ký, cung cấp khi sử dụng dịch vụ và các tiện ích trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh, chỉ sử dụng Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh cho các mục đích hợp pháp và phải chịu trách nhiệm đối với các bên có liên quan khác về mọi hoạt động được thực hiện bằng tài khoản của mình.

3. Trường hợp sử dụng lại các thông tin, nội dung trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh để đăng tải trên các phương tiện truyền thông phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
Chương III
CẬP NHẬT, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN, DỮ LIỆU VÀ THỰC HIỆN THAM VẤN TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ CỔNG THAM VẤN QUY ĐỊNH KINH DOANH
Điều 14. Nội dung cập nhật, đăng tải trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh
1. Quy định kinh doanh hiện hành trong các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực; quy định kinh doanh dự kiến ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước, phạm vi giải quyết của các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

2. Kết quả rà soát và chi phí tuân thủ quy định kinh doanh hiện hành trước và sau rà soát trước khi bộ, cơ quan trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh; 
3. Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
4. Nội dung tham vấn của các bộ, cơ quan về phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh và quy định kinh doanh dự kiến ban hành trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

5. Vướng mắc, đề xuất của các tổ chức, cá nhân, các hiệp hội, doanh nghiệp.

Điều 15. Trách nhiệm cập nhật, đăng tải dữ liệu quy định kinh doanh
1. Các bộ, cơ quan thực hiện cập nhật những nội dung quy định tại Điều 14 Quyết định này; kết nối, tích hợp dữ liệu quy định kinh doanh trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh với Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cụ thể như sau:

a) Bộ, cơ quan ngang bộ cập nhật quy định kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước, phạm vi giải quyết của bộ, cơ quan và danh mục dữ liệu dùng chung quy định tại Điều 9 được cung cấp trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.
Văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ (đơn vị đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính) giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tổ chức cập nhật, đăng tải hoặc phân quyền người sử dụng cho các vụ, cục, đơn vị trực thuộc; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc cập nhật tại bộ, cơ quan;

b) Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức cập nhật quy  định giải quyết công việc của cơ quan được cung cấp trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.

Tổ chức thực hiện chức năng kiểm soát thủ tục giải quyết công việc của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giúp Tổng giám đốc tổ chức cập nhật, đăng tải hoặc phân quyền người sử dụng cho các đơn vị trực thuộc cập nhật, đăng tải và đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc cập nhật của các đơn vị.

3. Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện việc cập nhật và đăng tải quy định tại khoản 1 và 2 Điều này.

Điều 16. Quy trình cập nhật và công khai dữ liệu quy định kinh doanh
Các Bộ, cơ quan cập nhật và công khai dữ liệu quy định kinh doanh theo quy trình sau:

1. Sử dụng tài khoản quản trị cấp cao để phân quyền cho công chức, viên chức cập nhật, công khai dữ liệu quy định kinh doanh.

2. Đăng nhập vào hệ thống quản trị Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh (địa chỉ: https://quantri.quydinhkinhdoanh.gov.vn) qua tài khoản đã được phân quyền.

3. Cập nhật quy định kinh doanh cần cập nhật vào Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.
4. Kiểm tra, rà soát, đối chiếu để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu quy định kinh doanh đã được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.

5. Công khai nội dung quy định kinh doanh đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.
Điều 17. Cập nhật quy định kinh doanh hiện hành có hiệu lực trước ngày 31 tháng 05 năm 2020

1. Việc cập  nhật quy định kinh doanh hiện hành đang có hiệu lực trước ngày 31 tháng 05 năm 2020 để hình thành dữ liệu gốc là dữ liệu ban đầu trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.

2. Để cập nhật thủ tục hành chính có hiệu lực trước ngày 31 tháng 05 năm 2020 nhưng đã được sửa đổi, bổ sung hoặc đã bị bãi bỏ hiệu lực và không còn công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, bộ, cơ quan cập nhật thủ tục hành chính chọn thủ tục hành chính có hiệu lực trước 31 tháng 05 năm 2020 để đồng bộ thủ tục hành chính từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính về Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh. 

Điều 18. Cập nhật quy định kinh doanh hiện hành được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ
Các bộ, cơ quan cập nhật và đăng tải dữ liệu quy định kinh doanh hiện hành trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh thực hiện chậm nhất trước 10 ngày kể từ thời điểm văn bản quy định quy định kinh doanh có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp văn bản quy định quy định kinh doanh có hiệu lực ngay tại thời điểm ban hành, thực hiện cập nhật và đăng tải ngay quy định kinh doanh tại thời điểm văn bản quy định có hiệu lực. Thủ tục hành chính và thủ tục kiểm tra chuyên ngành phải được cập nhật và đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung trước khi được cập nhật và đăng tải trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.

1. Cập nhật quy định kinh doanh hiện hành mới được ban hành:
a) Bộ, cơ quan cập nhật quy định kinh doanh mới ban hành thực hiện thêm mới quy định kinh doanh, cập nhật nội dung và lưu quy định kinh doanh theo nội dung được quy định tại văn bản quy định, riêng đối với thủ tục hành chính và thủ tục kiểm tra chuyên ngành mới được ban hành, bộ, cơ quan thực hiện cập nhật thủ tục hành chính mới được ban hành trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh sau khi đã công bố và đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Việc cập nhật thủ tục kiểm tra chuyên ngành hoàn thành sau khi cập nhật các sản phẩm, hàng hóa áp dụng thủ tục.
b) Các bộ, cơ quan kiểm tra, rà soát, đối chiếu với văn bản quy định quy định kinh doanh để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu quy định kinh doanh đã được cập nhật và thực hiện công khai trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh theo quy định.
2. Cập nhật quy định kinh doanh được sửa đổi, bổ sung:
a) Bộ, cơ quan cập nhật quy định kinh doanh tìm và thêm vào danh sách các quy định kinh doanh cần sửa đổi, bổ sung đã cập nhật và công khai; thực hiện sửa đổi, bổ sung và lưu quy định kinh doanh theo nội dung được sửa đổi, bổ sung tại văn bản quy định quy định kinh doanh. Riêng đối với thủ tục hành chính và thủ tục kiểm tra chuyên ngành được sửa đổi bổ sung, bộ, cơ quan thực hiện tìm và đồng bộ thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung đã được cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính về Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh. Đối với thủ tục kiểm tra chuyên ngành, cập nhật lại sản phẩm, hàng hóa áp dụng thủ tục nếu có thay đổi.
b) Các bộ, cơ quan kiểm tra, rà soát, đối chiếu với văn bản quy định quy định kinh doanh để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu quy định kinh doanh đã được cập nhật và thực hiện công khai trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.
3. Cập nhật thủ tục hành chính được bãi bỏ:
Bộ, cơ quan cập nhật quy định kinh doanh tìm và thêm vào danh sách các quy định kinh doanh cần thực hiện bãi bỏ; công khai quy định được bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quy định kinh doanh. Riêng đối với thủ tục hành chính và thủ tục kiểm tra chuyên ngành được bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, thông tin về thủ tục hành chính được tự động bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.

Điều 19. Cập nhật quy định dự kiến ban hành
1. Bộ, cơ quan xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định kinh doanh thực hiện cập nhật dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và quy định kinh doanh dự kiến ban hành vào Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh gửi lấy ý kiến các đối tượng liên quan trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chứa quy định kinh doanh dự kiến ban hành được lãnh đạo bộ, cơ quan phê duyệt gửi đi lấy ý kiến toàn văn dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin các bộ, ngành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2. Cập nhật quy định kinh doanh dự kiến ban hành:

 a) Đối với quy định kinh doanh dự kiến ban hành mới, bộ, cơ quan thực hiện thêm mới quy định kinh doanh dự kiến ban hành, cập nhật nội dung và lưu quy định kinh doanh dự kiến ban hành mới theo nội dung được quy định tại dự thảo văn bản quy định.

b) Đối với quy định kinh doanh dự kiến sửa đổi, bổ sung, bộ, cơ quan cập nhật quy định kinh doanh tìm và thêm vào danh sách các quy định kinh doanh cần sửa đổi, bổ sung đã cập nhật và công khai; thực hiện sửa đổi, bổ sung và lưu quy định kinh doanh theo nội dung được sửa đổi, bổ sung tại văn bản quy định quy định kinh doanh.
c) Đối với quy định kinh doanh dự kiến bãi bỏ, bộ, cơ quan cập nhật quy định kinh doanh dự kiến bãi bỏ tìm và thêm vào danh sách các quy định kinh doanh dự kiến được bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.
3. Các bộ, cơ quan kiểm tra, rà soát, đối chiếu với dự thảo văn bản quy định quy định kinh doanh để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu quy định kinh doanh dự kiến ban hành đã được cập nhật, chọn hoàn thành cập nhật để công khai và đưa vào tham vấn quy định kinh doanh dự kiến ban hành trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh. 
Điều 20. Rà soát, tính chi phí tuân thủ quy định kinh doanh hiện hành

1. Bộ, cơ quan xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh thực hiện rà soát, tính chi phí tuân thủ quy định kinh doanh hiện hành trong văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh để lấy ý kiến các đối tượng liên quan về phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh trong thời gian tối thiểu 30 ngày trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.
2. Bộ, cơ quan rà soát quy định kinh doanh hiện hành tìm và thêm vào danh sách các quy định kinh doanh hiện hành cần rà soát đã cập nhật và công khai; thực hiện rà soát và tính chi phí tuân thủ sau rà soát theo biểu mẫu rà soát và biểu tính chi phí tuân thủ; lưu quy định kinh doanh đã được rà soát và tính chi phí tuân thủ sau rà soát.
3. Bộ, cơ quan tổng hợp phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, thực hiện phê duyệt để đưa vào tham vấn phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Điều 21. Cập nhật phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh
1. Bộ, cơ quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, thực hiện cập nhật Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án trong vòng 05 ngày sau khi phương án được phê duyệt vào Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh để theo dõi quá trình thực thi phương án.

2. Cập nhật phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh:

 a) Đối với dự kiến ban hành mới, bộ, cơ quan thực hiện thêm mới quy định kinh doanh dự kiến ban hành, cập nhật nội dung và lưu quy định kinh doanh dự kiến ban hành mới theo nội dung được quy định tại phương án.

b) Đối với quy định kinh doanh dự kiến sửa đổi, bổ sung, bộ, cơ quan cập nhật quy định kinh doanh tìm và thêm vào danh sách các quy định kinh doanh hiện hành cần sửa đổi, bổ sung đã cập nhật và công khai; thực hiện sửa đổi, bổ sung và lưu quy định kinh doanh theo nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại phương án.
c) Đối với quy định kinh doanh dự kiến bãi bỏ, bộ, cơ quan cập nhật quy định kinh doanh dự kiến bãi bỏ tìm và thêm vào danh sách các quy định kinh doanh dự kiến bãi bỏ tại phương án.
3. Các bộ, cơ quan kiểm tra, rà soát, đối chiếu với phương án để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu quy định kinh doanh dự kiến ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, chọn hoàn thành cập nhật để công khai trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh; thực hiện theo dõi quá trình thực thi phương án cho đến khi hoàn thành việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi từng phương án trong Quyết định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Điều 22. Lấy ý kiến về quy định kinh doanh dự kiến ban hành và phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh
1. Sau khi hoàn thành cập nhật dữ liệu quy định kinh doanh dự kiến ban hành và dự thảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh theo quy định tại Điều 20 và Điều 21 Quy chế này, các bộ, cơ quan đăng nhập vào hệ thống quản trị Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh để tạo tham vấn về các quy định kinh doanh dự kiến ban hành, dự thảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh và gửi lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân (bao gồm các doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia) thông qua chức năng của hệ thống.

Bộ, cơ quan có trách nhiệm theo dõi, phản hồi các ý kiến góp ý của các cá nhân, tổ chức trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian lấy ý kiến. Nội dung phản hồi sẽ được thông báo cho các đối tượng được lấy ý kiến và công khai trên Cổng tham vấn quy định kinh doanh.
2. Các tổ chức, cá nhân đã được cấp tài khoản theo quy định tại Điều 11 Quy chế này đăng nhập Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh để cho ý kiến về các quy định kinh doanh dự kiến ban hành, dự thảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh do các bộ, cơ quan gửi lấy ý kiến; đánh giá nội dung phản hồi của các bộ, cơ quan.

3. Bộ, cơ quan có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của cá nhân, tổ chức về quy định kinh doanh dự kiến ban hành và phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành.

4. Văn phòng Chính phủ theo dõi, giám sát, đôn đốc việc gửi lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân của các bộ, cơ quan; tổng hợp kết quả đánh giá của cá nhân, tổ chức về nội dung phản hồi của các bộ, cơ quan.

Điều 23. Quy trình gửi sáng kiến, đề xuất cải cách các quy định kinh doanh

1. Các tổ chức, cá nhân đã được cấp tài khoản theo quy định tại Điều 11 Quy chế này đăng nhập Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh để tạo và gửi các sáng kiến, đề xuất cải cách quy định kinh doanh trên Hệ thống; đánh giá nội dung phản hồi của các bộ, cơ quan.

2. Các bộ, cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp, tiếp thu, giải trình về các sáng kiến, đề xuất của cá nhân, tổ chức về cải cách quy định kinh doanh trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh.

3. Trong vòng 3 ngày làm việc, bộ, cơ quan có trách nhiệm công khai sáng kiến, đề xuất của cá nhân, tổ chức. Kể từ khi hết thời gian công khai lấy ý kiến về sáng kiến, đề xuất, trong vòng 7 ngày làm việc, bộ, cơ quan phản hồi các sáng kiến, đề xuất của cá nhân, tổ chức.

Trong trường hợp sáng kiến, đề xuất liên quan đến nhiều bộ, cơ quan thì bộ, cơ quan chủ trì thực hiện lấy kiến các bộ, cơ quan liên quan trên hệ thống và tổng hợp, phản hồi cho cá nhân, tổ chức. Các bộ, cơ quan được gửi xin ý kiến có trách nhiệm trả lời trong vòng 5 ngày làm việc.

4. Văn phòng Chính phủ theo dõi, giám sát, đôn đốc việc phản hồi của các bộ, cơ quan về các sáng kiến, đề xuất của cá nhân, tổ chức trên hệ thống; tổng hợp kết quả đánh giá của cá nhân, tổ chức về nội dung phản hồi của các bộ, cơ quan.

Điều 24. Quản lý Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh

1. Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh quản lý, lưu trữ, hiển thị toàn bộ các quy định kinh doanh nêu tại khoản 1, Điều 3 Quyết định này. 


2. Mỗi quy định kinh doanh trên Cơ sở dữ liệu quy định kinh doanh được phân biệt duy nhất thông qua Mã định danh quy định kinh doanh. Cấu trúc Mã định danh quy định kinh doanh bao gồm:


a) Mã định danh của cơ quan, tổ chức theo quy định pháp luật.


b) Mã lĩnh vực, ngành nghề theo quy định pháp luật.


c) Loại quy định kinh doanh (Thủ tục hành chính; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chế độ báo cáo; yêu cầu, điều kiện; thủ tục kiểm tra chuyên ngành; quy định cấm...).


d) Số thứ tự của quy định kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quy định kinh doanh.

Điều 25. Tổng hợp thông tin, tình hình về quy định kinh doanh trên cơ sở dữ liệu quy định kinh doanh.


1. Việc tổng hợp, trích xuất thông tin, dữ liệu về tình hình, kết quả cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quy định kinh doanh của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước được thực hiện tự động.


2. Văn phòng Chính phủ tổng hợp, trích xuất thông tin, dữ liệu về tình hình cập nhật các quy định kinh doanh trên cơ sở dữ liệu quy định kinh doanh của các bộ, cơ quan theo nhiều tiêu chí; tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, tính chi phí tuân thủ cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh của các bộ, cơ quan.

3. Các bộ, cơ quan tổng hợp, trích xuất thông tin, dữ liệu về tình hình cập nhật các quy định kinh doanh trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 26. Thủ tướng Chính phủ

1. Trực tiếp chỉ đạo việc cải cách, cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.
2. Chỉ đạo xử lý những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các bộ, cơ quan và Văn phòng Chính phủ, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

3. Khen thưởng và xử lý theo thẩm quyền đối với cá nhân, tổ chức, cơ quan, người có thẩm quyền trong việc thực hiện các quy định tại quyết định này. 

Điều 27. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1. Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng:

a) Thống kê, cập nhật, tính toán chi phí tuân thủ và công khai kịp thời, đầy đủ các quy định kinh doanh mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy định tại Điều 18.

b) Thống kê, cập nhật, tính toán chi phí tuân thủ và công khai đầy đủ các quy định dự kiến ban hành ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy định tại Điều 19.

c) Cập nhật và công khai các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vân quy định kinh doanh theo quy định tại Điều 21.

d) Cập nhật và công khai trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn để tham vấn các cá nhân, tổ chức có liên quan về các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định thuộc phạm vi chức năng quan lý theo quy định tại Điều 20 và công khai ý kiến tiếp thu, giải trình của bộ, cơ quan mình với các ý kiến tham vấn.

đ) Kết nối, chia sẻ dữ liệu các văn bản quy phạm pháp luật trên cổng thông tin đện tử, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành mình với Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh; 

e) Kịp thời trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thuộc phạm vi chức năng quản lý. 

g) Nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến tham vấn; đề xuất giải pháp xử lý kịp thời những vướng mắc khó khăn để công khai trên cổng tham vấn ý kiến của cơ quan mình về những vướng mắc, khó khăn do quy định thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành mình gây ra cho cá nhân, tổ chức. Thời hạn công khai chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị do cá nhân, tổ chức hoặc Văn phòng Chính phủ gửi đến.

2. Khen thưởng kịp thời cán bộ, công chức thực hiện nghiêm hoặc xử lý kịp thời cán bộ, công chức người có thẩm quyền không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm những quy định nêu tại khoản 2 điều này.

3. Chỉ đạo tích hợp kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu với Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh theo quy định của quyết định này. Ký số và chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính toàn vẹn, tính đầy đủ và tính kịp thời của các thông tin, dữ liệu về quy định kinh doanh, phương án cắt giảm và ý kiến tiếp thu, giải trình, trả lời của bộ, cơ quan mình được cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu và cổng tham vấn quy định kinh doanh.

Điều 28. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
1. Thực hiện các quy định Điều 27 Quyết định này

2. Triển khai kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật với Cơ sở dữ liệu và cổng tham vấn quy định kinh doanh thực hiện thông suốt, liên tục.

3. Chủ trì nghiên cứu các ý kiến tham vấn, các phương án cắt giảm đơn giản hóa các quy định kinh doanh dăng tải trên Cơ sở dữ liệu và cổng tham vấn quy định kinh doanh trong thực hiện nhiệm vụ thẩm định và thẩm tra văn bản.

4. Phối hợp, hỗ trợ các bộ, cơ quan trong việc xây dựng chương trình xây dựng luật pháp lệnh để thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ. 

Điều 29. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Thực hiện các quy định Điều 27 Quyết định này

2. Triển khai kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; chia sẻ thông tin, dữ liệu về danh mục, hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
Điều 30. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
1. Thực hiện các quy định Điều 27 Quyết định này

2. Triển khai kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
1. Thực hiện các quy định Điều 27 Quyết định này

2. Triển khai kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh với thông tin, dữ liệu về danh mục sản phẩm, hàng hoá xuất nhập khẩu.
Điều 32. Trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ
1. Văn phòng Chính phủ là cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.

2. Chủ trì xây dựng, nâng cấp, quản lý, vận hành, theo dõi và hướng dẫn việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu.
3. Đôn đốc các bộ, cơ quan thống kê, cập nhật công khai thông tin dữ liệu về quy định kinh doanh, phương án cắt giảm và ý kiến tiếp thu, giải trình, trả lời của bộ, cơ quan mình trên Cơ sở dữ liệu và cổng tham vấn quy định kinh doanh.
4. Nghiên cứu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan có giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do quy định gây ra để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức.
5. Phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh với hệ thống quản lý văn bản và điều hành của bộ, ngành; kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính, Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, Công báo điện tử và các cơ sở dữ liệu khác có liên quan.
6. Đôn đốc các bộ, cơ quan trong việc việc rà soát, đề xuất phương án cắt giảm và thực thi các phương án ngay sau khi được Thủ tướng phê duyệt.
7. Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng phương án bảo đảm an toàn thông tin, giải pháp ứng cứu sự cố về an toàn thông tin, an ninh mạng cho Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh; xây dựng và thực hiện giải pháp giám sát an toàn hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.
8. Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành theo thẩm quyền quy định kỹ thuật về cấu trúc dữ liệu trao đổi giữa Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác.
9. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.
Điều 33. Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp thúc đẩy cải cách, cắt giảm các quy định để cải thiện môi trường kinh doanh.

2. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trong việc tổ chức tham vấn các quy định thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành.
3. Cho ý kiến về các phương án cải cách, cắt giảm các quy định do bộ, ngành đề xuất.
4. Hỗ trợ xây dựng năng lực cho các tổ chức thành viên, các hiệp hội, các doanh nghiệp để nghiên cứu, đóng góp ý kiến về quy định kinh doanh hiện hành và quy định kinh doanh dự kiến ban hành.
5. Tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến về quy định kinh doanh hiện hành và quy định kinh doanh dự kiến ban hành. 
Điều 34. Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa và các hội, các hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề và cá nhân, tổ chức có liên quan
1. Phối hợp với Văn phòng chính phủ trong việc tham vấn các quy định hiện hành, các quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Các vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp do các quy định gây ra.

2. Cung cấp bằng chứng về những vướng mắc cũng như các phương án cải cách, đơn giản hóa các định này, ký số (đối với tổ chức) và chịu trách nhiệm về nội dung cung cấp này.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 35. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng    năm 2022.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này./.
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